
ĐVT: Triệu đồng

 Chủ đầu tư  Ghi chú 

 Tổng số 

 Vốn tập 

trung trong 

nước  

 Từ nguồn 

thu sử 

dụng đất  

 Giảm vốn 

tập trung 

trong nước  
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trong nước  
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thu sử dụng 

đất 
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 Vốn tập 
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thu sử dụng 

đất  

I TỔNG CỘNG 2.308.942 1.640.668 214.827 143.211 71.616 34.357 34.357 42.385 42.385 214.827 143.211 71.616

1

Đường vào xóm 1C, xã 

Vĩnh Hảo, huyện Tuy 

Phong

55/QĐ- SKHĐT 

ngày 23/02/2021
20.176 20.176 5.500 5.500 1.300 4.200 4.200

UBND huyện 

Tuy Phong

2

Nâng cấp đường vào khu 

sản xuất Khánh Tài- 

Nghĩa địa Ngọc Sơn, 

huyện Bắc Bình

142/QĐ-SKHĐT 

ngày 07/5/2021
5.949 5.949 2.949 2.949 646 2.303 2.303

UBND huyện 

Bắc Bình

3

Hệ thống giao thông đô 

thị, thị trấn Lương Sơn, 

huyện Bắc Bình

119/QĐ-SKHĐT 

ngày 20/4/2021
27.056 25.000 10.755 3.755 7.000 3.655 5.475 1.625 100 1.525

UBND huyện 

Bắc Bình

4
Đường Km26 (QL28)-

Gia Le, Hàm Thuận Bắc

60/QĐ-SKHĐT 

ngày 26/02/2021
22.264 20.000 10.665 10.165 500 3.000 13.665 13.165 500

UBND huyện 

Hàm Thuận Bắc 

5

Đường khu dân cư Hàm 

Liêm, huyện Hàm Thuận 

Bắc

75/QĐ-SKHĐT 

ngày 16/3/2021
5.618 5.235 2.000 2.000 1.400 3.400 3.400

UBND huyện 

Hàm Thuận Bắc 

6

Nhựa hoá Phú Long (giai 

đoạn 2), huyện Hàm 

Thuận Bắc

222/QĐ-SKHĐT 

ngày 05/6/2020
26.146 26.000 7.564 564 7.000 1.500 9.064 2.064 7.000

UBND huyện 

Hàm Thuận Bắc 

7

Đường Trung tâm Đô thị 

Tân Nghĩa, huyện Hàm 

Tân (giai đoạn 2: hạng 

mục đường, vỉa hè, cây 

xanh, điện chiếu sáng)

398/QĐ-SKHĐT

ngày 04/11/2015
44.967 44.967 1.465 1.465 485 980 980

UBND huyện 

Hàm Tân

8

Đường Trung tâm Đô thị 

Tân Nghĩa, huyện Hàm 

Tân (Hạng mục đường, 

vỉa hè, cây xanh, điện 

chiếu sáng tuyến đường 

Bắc - Nam)

110/QĐ-SKHĐT 

ngày 16/4/2021
24.969 24.969 1.000 1.000 1.000

UBND huyện 

Hàm Tân

 BIỂU SỐ 1:

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 - NGUỒN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC VÀ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT  

 Kế hoạch năm 2022   Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 
 Kế hoạch năm 2022 sau điều 

chỉnh 

 (Đính kèm Nghị quyết số    38/NQ-HĐND ngày  18 tháng  11  năm 2022 của HĐND tỉnh) 

 STT  Tên dự án 

 Quyết định phê 

duyệt dự án đầu 

tư 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

NS tỉnh 

1
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9
Đường Mai Thúc Loan, 

xã Tân Hải, thị xã La Gi

386/QĐ-SKHĐT 

ngày 30/10/2015
18.327 18.327 22 22 22

UBND thị xã La 

Gi

10

Nâng cấp đường ĐT 720 

đi thôn dân tộc thiểu số 

Bàu Chim

119/QĐ-SKHĐT 

ngày 31/3/2016
7.964 7.964 24 24 24

UBND huyện 

Tánh Linh

11
Mở rộng đường thị trấn 

Lạc Tánh giai đoạn 2

Số 304/QĐ-

SKHĐT ngày  

31/10/2012

49.709 49.709 101 101 101
UBND huyện 

Tánh Linh

12
Cầu qua sông La Ngà tại 

bản 2 xã La Ngâu

Số 417/QĐ-

SKHĐT ngày  

31/10/2018

10.803 10.803 165 165 165
UBND huyện 

Tánh Linh

13

Nâng cấp và mở rộng 

tuyến đường ngã ba Cây 

Sung đi vào trung tâm xã 

Đức Tín

102/QĐ-SKHĐT 

ngày 06/4/2021
14.763 7.500 7.500 2.422 9.922 9.922

UBND huyện 

Đức Linh

14

Nâng cấp đường trung 

tâm xã Mê Pu, huyện 

Đức Linh

116/QĐ-SKHĐT 

ngày 20/4/2021
19.516 19.516 7.530 7.530 2.400 9.930 9.930

UBND huyện 

Đức Linh

15
Nâng cấp kênh tiêu T1 

(T 8N), huyện Đức Linh 

407/QĐ-SKHĐT 

ngày 27/10/2017
47.421 47.421 7.849 7.849 500 8.349 8.349

UBND huyện 

Đức Linh

16

Đường phía Đông 

UBND xã Long Hải nối 

hồ chứa nước số 2 đến 

đường Lê Hồng Phong ra 

biển, huyện Phú Quý

625/QĐ-SKHĐT 

ngày 02/12/2021
28.000 26.000 10.102 10.102 10.102

UBND huyện 

Phú Quý

17

Gia cố mái kênh và 

đường bê tông trên bờ 

kênh (đoạn từ cầu Đôi 1 

trên đường Nguyễn Hội 

đến cầu Sở Muối)

18/QĐ-SKHĐT 

ngày 22/01/2021
17.542 9.082 9.082 3.400 5.682 5.682

Ban QLDA 

ĐTXD các công 

trình DD và CN 

tỉnh Bình Thuận

18

Gia cố kênh thoát lũ đoạn 

từ ngã ba sông Bến Lội 

đến hết khu dân cư Hùng 

Vương II, giai đoạn 2A

530/QĐ-SKHĐT 

ngày 21/9/2021
59.916 59.916 5.000 5.000 9.000 14.000 14.000

Ban QLDA 

ĐTXD các công 

trình DD và CN 

tỉnh Bình Thuận

2



 Chủ đầu tư  Ghi chú 

 Tổng số 

 Vốn tập 

trung trong 

nước  

 Từ nguồn 

thu sử 

dụng đất  

 Giảm vốn 

tập trung 

trong nước  

 Tăng vốn 

tập trung 

trong nước  

 Giảm vốn 

thu sử dụng 

đất 

 Tăng vốn 

thu sử dụng 

đất 

 Tổng số 

 Vốn tập 

trung trong 

nước  

 Từ nguồn 

thu sử dụng 

đất  

 Kế hoạch năm 2022   Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 
 Kế hoạch năm 2022 sau điều 

chỉnh 

 STT  Tên dự án 

 Quyết định phê 

duyệt dự án đầu 

tư 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

NS tỉnh 

19

Sửa chữa, nâng cấp trụ 

sở làm việc Ban QLDA 

ĐTXD công trình dân 

dụng và công nghiệp tỉnh 

Bình Thuận

199/QĐ-SKHĐT 

ngày 20/5/2021
14.793 6.200 6.200 300 5.900 5.900

Ban QLDA 

ĐTXD các công 

trình DD và CN 

tỉnh Bình Thuận

20

Kiên cố hóa tuyến kênh 

chính Hồ Suối Đá kết 

hợp đường giao thông 

dọc kênh, huyện Hàm 

Thuận Bắc

307/QĐ-SKHĐT 

ngày 02/7/2021
31.939 31.939 15.000 15.000 61 14.939 14.939

Ban QLDA 

ĐTXD các công 

trình NN&PTNT 

tỉnh Bình Thuận

21

Trạm bơm Hồng Liêm và 

hệ thống kênh tưới huyện 

Hàm Thuận Bắc và 

huyện Bắc Bình

3398/QĐ-UBND 

ngày 06/12/2021
174.000 174.000 37.058 58 37.000 35.610 1.448 58 1.390

Ban QLDA 

ĐTXD các công 

trình NN&PTNT 

tỉnh Bình Thuận

22

Nạo vét, khơi thông mở 

rộng 500 m đoạn suối 

Ma Hý (cuối kênh tiêu 

KT7), xã Phan Thanh, 

huyện Bắc Bình

382/QĐ-SKHĐT 

ngày 20/9/2022
6.818 6.818 1.851 1.851 1.851

Ban QLDA 

ĐTXD các công 

trình NN&PTNT 

tỉnh Bình Thuận

23

Khu tái định cư Láng 

Giang, xã Tân Thuận, 

huyện Hàm Thuận Nam

1789/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2015
49.740 8 8 8

Ban QLDA 

ĐTXD các công 

trình NN&PTNT 

tỉnh Bình Thuận

24

Dự án hệ thống kênh cấp 

3 - dự án tưới Phan Rí - 

Phan Thiết, huyện Bắc 

Bình (lấy nước từ kênh 

D8 và kênh D14)

 198/QĐ-

SKHĐT ngày 

22/6/2018 

69.490 69.490 55 55 55

Ban QLDA 

ĐTXD các công 

trình NN&PTNT 

tỉnh Bình Thuận

25

Khu neo đậu tránh trú 

bão cho tàu cá cửa sông 

Liên Hương, huyện Tuy 

Phong

3209/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2019
69.834 69.834 48 48 48

Ban QLDA 

ĐTXD các công 

trình NN&PTNT 

tỉnh Bình Thuận

trung hạn 

ghi vốn 

TTTN

3
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 Quyết định phê 

duyệt dự án đầu 

tư 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

NS tỉnh 

26

 Hoàn chỉnh kênh tiếp 

nước Sông Lũy - Cà 

Giây, huyện Bắc Bình

102/QĐ-SKHĐT 

ngày 21/3/2009
20.104 20.104 3.320 3.320 3.320

Ban QLDA 

ĐTXD các công 

trình NN&PTNT 

tỉnh Bình Thuận

27

Kênh chuyển nước hồ 

Sông Dinh 3 - đập Cô 

Kiều, huyện Hàm Tân

511/QĐ-SKHĐT 

ngày 07/12/2017
31.303 31.303 40 40 40

Ban QLDA 

ĐTXD các công 

trình NN&PTNT 

tỉnh Bình Thuận

28

Dự án Kênh chuyển nước 

hồ Sông Dinh 3-hồ Núi 

Đất, huyện Hàm Tân và 

thị xã La Gi 

732/QĐ-UBND 

ngày 21/3/2017
117.825 42.039 4.126 4.126 4.126

Ban QLDA 

ĐTXD các công 

trình NN&PTNT 

tỉnh Bình Thuận

29

Nâng cấp, sửa chữa kè 

bảo vệ bờ biển khu phố 

1, phường Hàm Tiến, 

thành phố Phan Thiết

335/QĐ-SKHĐT 

ngày 20/7/2021; 

2344/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2022

14.013 5.504 1.961 2.236 4.197 1.961 2.236

Ban QLDA 

ĐTXD các công 

trình NN&PTNT 

tỉnh Bình Thuận

30

Đường Hùng Vương, 

đoạn qua khu dân cư 

Hùng Vương II (Đoạn 1)

 2968/QĐ-

UBND ngày 

26/11/2013

62.201 62.201 71 71 71

Ban QLDA 

ĐTXD các công 

trình giao thông 

tỉnh Bình Thuận

31

Đường vào nhà máy xử 

lý rác thải phía Nam 

Phan Thiết

3017/QĐ-UBND 

ngày 22/10/2009
51.575 51.575 137 137 137

Ban QLDA 

ĐTXD các công 

trình giao thông 

tỉnh Bình Thuận

32

Nâng cấp đường từ cầu 

Hùng Vương đến đường 

ĐT.706B, thành phố 

Phan Thiết

52/QĐ-UBND 

ngày 08/01/2018
285.994 285.994 300 300 300

Ban QLDA 

ĐTXD các công 

trình giao thông 

tỉnh Bình Thuận

33

Nâng cấp, cải tạo đường 

Sa Ra - Tầm Hưng, 

huyện Hàm Thuận Bắc

134/QĐ-SKHĐT 

ngày 10/4/2017
53.710 53.710 77 77 77

Ban QLDA 

ĐTXD các công 

trình giao thông 

tỉnh Bình Thuận

4
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34

Nâng cấp, cải tạo đường 

Phú Long - Phú Hài, tỉnh 

Bình Thuận 

2623/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2013
60.123 60.123 278 278 278

Ban QLDA 

ĐTXD các công 

trình giao thông 

tỉnh Bình Thuận

35

Đường dọc kênh phát 

triển kinh tế xã hội vùng 

chiến khu Lê Hồng 

Phong, huyện Bắc Bình

 466/QĐ-

SKHĐT ngày 

9/11/2016; 

109/QĐ-SKHĐT 

ngày 16/4/2021

31.809 31.809 8.973 8.973 263 8.710 8.710

Ban QLDA 

ĐTXD các công 

trình giao thông 

tỉnh Bình Thuận

36

Dự án nâng cao năng lực 

của Trung tâm Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng

437/QĐ-SKHĐT 

ngày 31/10/2016
29.981 29.981 7.000 7.000 500 7.500 7.500

Sở Khoa học và 

Công nghệ

37

Dự án tạo lập và hoàn 

thiện cơ sở dữ liệu hộ 

tịch tỉnh Bình Thuận

796/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2021
16.460 16.460 4.360 4.360 2.000 6.360 6.360 Sở Tư pháp

38
Dự án: Sửa chữa Trụ sở 

làm việc Sở Tư pháp

234/QĐ-SKHĐT 

ngày 08/6/2020
7.414 7.414 167 167 167 Sở Tư pháp

39

Khu neo đậu tránh trú 

bão cho tàu cá đảo Phú 

Quý, tỉnh Bình Thuận 

(giai đoạn 1)

1849/QĐ-BNN-

TCTS ngày 

24/5/20222

484.012 8.720 11 11 11
Sở Nông nghiệp 

và PTNT

40
Nâng cấp Trung tâm tích 

hợp dữ liệu tỉnh

3328/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2022
10.000 10.000 4.000 4.000 2.816 6.816 6.816

Trung tâm Công 

nghệ thông tin và 

Truyển thông

41

Nhà làm việc Ban quản 

lý rừng phòng hộ Phan 

Điền

220/QĐ-SKHĐT 

ngày 02/6/2020
4.984 4.984 426 426 102 324 324

Ban quản lý rừng 

phòng hộ Phan 

Điền

42
Nhà làm việc Ban quản 

lý rừng phòng hộ Trị An

263/QĐ-SKHĐT 

ngày 09/6/2021
5.992 5.992 1.500 1.500 1.300 2.800 2.800

Ban quản lý rừng 

phòng hộ Trị An

43

Doanh trại Tiểu đoàn Bộ 

binh 1 thuộc Trung đoàn 

Bộ binh 812 (giai đoạn 

1)

280/QĐ-SKHĐT 

ngày 15/6/2021
29.996 29.996 19.377 13.761 5.616 3.693 1.495 24.565 17.454 7.111

Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh

5
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44

Trạm kiểm soát Biên 

phòng Phú Hải/Đồn Biên 

phòng Thanh Hải (444)

69/QĐ-SKHĐT 

ngày 05/3/2021
4.926 4.926 1.672 1.672 43 1.629 1.629

Bộ Chỉ huy Bộ 

đội biên phòng 

tỉnh

45

Quy hoạch tỉnh Bình 

Thuận thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 

2050

2836/QĐ-UBND 

ngày 16/11/2020
48.504 43.504 20.000 20.000 15.000 5.000 5.000

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư

46
Cải tạo, sửa chữa Trụ sở 

làm việc Sở Xây dựng

17/QĐ-SKHĐT 

ngày 13/01/2022
1.700 1.700 1.000 1.000 500 1.500 1.500 Sở Xây dựng

47

Chuyển nước hồ Sông 

Móng – hồ Đu Đủ - hồ 

Tân Lập, huyện Hàm 

Thuận Nam

2473/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2021
68.596 68.596 1.688 26.830 28.518 1.688 26.830

Ban QLDA 

ĐTXD các công 

trình NN&PTNT 

tỉnh Bình Thuận

Bổ sung 

hoàn tạm 

ứng ngân 

sách tỉnh 

6


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-12-03T08:33:41+0700
	Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận
	Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận<hdnd@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




